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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS KIM SƠN
Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28/12/2000;
Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/03/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 12/2002/TT-BCA(A11) ngày 13/9/2002 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước;
Căn cứ thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở; trường Trung học Phổ thông và trường Phổ thông có nhiều cấp học;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trường THCS Kim Sơn.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký .

Điều 3. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THCS Kim Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:
- BGH;
- CĐ, ĐTN;
- Lưu VT
	HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Lê Thị Thúy Liễu


QUY CHẾ
BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRƯỜNG THCS KIM SƠN
(Ban hành kèm theo QĐ số: 206/QĐ-THCSKS  ngày 05/09/2022)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Quy chế này quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước của các tổ chức, bộ phận, đoàn thể và mọi cá nhân của trường THCSKim Sơn.

Điều 2. Bí mật nhà nước trường THCS Kim Sơn gồm:
1. Những tin, tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật, Mật đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định có hiệu lực thi hành.

2. Những tin, tài liệu, vật mang bí mật nhà nước đã được ấn định và đóng dấu các độ mật theo quy định ở nơi khác gửi đến trường THCS Kim Sơn.
3. Những tin khác không công bố hoặc chưa công bố nếu bị tiết lộ sẽ gây nguy hại cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Những tài liệu có dấu niêm phong của nhà trường hoặc của nơi khác chuyển đến.

Chương II
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, TIÊU HUỶ TÀI LIỆU, 
VẬT MANG BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
Điều 4. Sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật nhà nước
1. Người được giao nhiệm vụ sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật nhà nước phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

2. Tổ chức sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật nhà nước phải được thực hiện ở nơi đảm bảo bí mật, an toàn.

3. Sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật nhà nước phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 8, Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/03/2002 của Chính phủ.

Điều 5. Phổ biến, nghiên cứu tin, tài liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước
Việc lưu hành, phổ biến, trao đổi, sử dụng tin, tài liệu, số liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước phải thực hiện đúng nguyên tắc, đúng quy định tại Điều 9, Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/03/2002 của Chính phủ.

Điều 6. Giao nhận, vận chuyển, thống kê, thu hồi, bảo quản tin, tài liệu, vật thuộc danh mục bí mật nhà nước
Việc vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật thuộc danh mục bí mật nhà nước; việc thống kê, thu hồi, bảo quản tài liệu, vật mang bí mật nhà nước phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 10, Điều 11, Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ.

Điều 7. Tiêu huỷ, giải mật tin, tài liệu, vật mang danh mục bí mật nhà nước
Việc tiêu huỷ, giải mật tin, tài liệu, vật mang danh mục bí mật nhà nước phải căn cứ vào các điều kiện sau:

1. Theo đề nghị của cơ quan ban hành tài liệu gốc.

2. Hết giá trị sử dụng (giá trị độ mật), hết thời hạn theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

3. Phải có quyết định của người có thẩm quyền.

4. Phải lập Hội đồng và biên bản tiêu huỷ tài liệu và tiêu huỷ tại bộ phận bảo mật.

5. Chỉ được giải mật tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước, khi nội dung của tài liệu đó nếu bị tiết lộ không còn gây nguy hại cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

6. Tiêu hủy tài liệu, vật mang bí mật nhà nước phải bảo đảm không để lộ, lọt bí mật nhà nước. Tiêu hủy vật thuộc phạm vi bí mật nhà nước phải làm thay đổi hình dạng và tính năng, tác dụng. Tiêu hủy tài liệu phải đốt, xén, nghiền nhỏ đảm bảo không thể phục hồi được.

Điều 8. Cung cấp tin, tài liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam
Khi cung cấp tin, tài liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam phải được cấp có thẩm quyền duyệt theo quy định tại khoản 2, Điều 18, Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ.

Điều 9. Bảo vệ bí mật nhà nước trong quan hệ, tiếp xúc, làm việc với tổ chức, cá nhân nước ngoài
1. Mọi thành viên trong nhà trường khi quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân nước ngoài không được tiết lộ bí mật nhà nước.

2. Việc cung cấp những thông tin thuộc bí mật nhà nước cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; mang tài liệu, vật thuộc phạm vi bí mật nhà nước ra nước ngoài phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 19, Điều 20, Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ.

Điều 10. Bảo vệ khu vực, địa điểm cấm, nơi cất giữ, nơi tiến hành các hoạt động có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước
Khu vực, địa điểm cấm, nơi cất giữ, nơi tiến hành các hoạt động có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước (gồm nơi in, sao chụp; nơi hội họp, phổ biến bí mật nhà nước; kho cất giữ tài liệu mật và sản phẩm mật mã; nơi dịch mã, chuyển, nhận những thông tin mật) phải được cắm biển cấm theo quy định; phải có nội quy bảo vệ; cán bộ đến liên hệ công tác phải có giấy giới thiệu liên hệ, trao đổi những nội dung cần thu thập và được bố trí làm việc ở phòng riêng; tùy theo tính chất và yêu cầu bảo vệ của từng nơi mà bố trí lực lượng bảo vệ tuần tra canh gác, kiểm soát chặt chẽ, có thể bố trí phương tiện kỹ thuật để hỗ trợ công tác bảo vệ.

Chương III
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 11. Khen thưởng
Tổ chức và cá nhân có một trong những thành tích sau đây sẽ được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng:

1. Phát hiện, tố giác kịp thời hành vi thu thập, làm lộ, làm mất, chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy trái phép bí mật nhà nước.

2. Khắc phục mọi khó khăn, nguy hiểm bảo vệ an toàn bí mật nhà nước.

3. Tìm được tài liệu, vật thuộc bí mật nhà nước bị mất; ngăn chặn hoặc hạn chế được hậu quả do việc làm lộ, làm mất, chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy trái phép bí mật nhà nước do người khác gây ra.

4. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước theo chức trách được giao.

Điều 12. Xử lý vi phạm
Mọi vi phạm chế độ bảo vệ bí mật nhà nước phải được xác minh, điều tra làm rõ. Người có hành vi vi phạm, tùy theo tính chất, hậu quả tác hại gây ra sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm học 2022-2023

Trường THCS Kim Sơn xây dựng Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm học 2022 - 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm tăng cường quán triệt và triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định bảo vệ bí mật nhà nước ở đơn vị; tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động nâng cao ý thức, nhận thức đầy đủ vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới hiện nay.

2. Phát huy, tăng cường vai trò quản lý nhà trường và trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo tại đơn vị trong việc thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bảo vệ bí mật nhà nước  tại đơn vị mình, để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót để phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra lộ, lọt bảo vệ bí mật nhà nước.

3. Công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về bảo vệ BMNN tại đơn vị được đảm bảo khách quan, toàn diện, chính xác, đúng với các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo vệ bảo vệ bí mật nhà nước.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Xây dựng đội ngũ, xây dựng kế hoạch.

- Thành lập ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo đúng quy định.

- Phân công CBGV phụ trách theo đúng chức năng nhiệm vụ cụ thể. Kiểm tra việc phân công cán bộ phụ trách, kiêm nhiệm thực hiện công tác bảo vệ bảo vệ bí mật nhà nước tại đơn vị.
- Lập kế hoạch thực hiện năm học 2022-2023. Quán triệt và triển khai đến toàn bộ CB,GV,NV cụ thể. Chỉ đạo, giám sát, kiểm tra các thành viên thực hiện nghiêm túc hiệu quả.
- Tổ chức nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến đóng góp xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản, quy định.

2. Công tác chỉ đạo, triển khai văn bản quy phạm, pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ Tướng Chính Phủ, về nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ Tướng Chính Phủ, về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng;

Triển khai Kế hoạch số 220/KH-PGD ngày 29/3/2019 của Phòng GD ĐT Võ Nhai về công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019.

 Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, hướng dẫn của các cấp, ngành về công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Đảm an toàn thông tin bí mật nhà nước, thông tin mạng của đơn vị; nghiên cứu, đề xuất biện pháp tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng đơn vị.
Phối hợp trao đổi thông tin giữa các đơn vị trên cùng địa bàn trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, định kỳ sơ kết, tổng kết theo đúng quy định.

3. Tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Hàng năm cử cán bộ giáo viên tham gia tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đồng thời cùng tham gia góp ý, đánh giá rút kinh nghiệm cho công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm sau.

4. Nội dung kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022-2023
a,  Công tác chỉ đạo của Hiệu trưởng công tác bảo vệ bí mật nhà nước:

Thực hiện nghiêm hệ thống văn bản về công tác bảo vệ BMNN tại đơn vị, triển khai đến toàn thể CBGV, NV về công tác chỉ đạo và thực hiện Pháp lệnh bảo vệ BMNN năm 2000;

Luật số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018 của Quốc hội về bảo vệ bí mật nhà nước hiện nay.

Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ Tướng Chính Phủ, về nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại; 

Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ Tướng Chính Phủ, về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng;

· Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước của đơn vị và Phân công nhiệm vụ của đơn vị gồm:
	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Nhiệm vụ liên quan
	Ghi chú

	1
	Lê Thị Thúy Liễu
	Hiệu trưởng
	Trưởng ban: Trực tiếp chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN
	

	2
	Dương Thùy Giang
	GV PT CNTT
	Chịu trách nhiệm công tác bảo vệ BMNN trên Internet, tổng hợp, báo cáo
	

	3
	Nguyễn Thị Mỹ
	Kế toán
	Được giao kiêm nhiệm công tác bảo vệ BMNN
	

	4
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Nhân viên văn thư
	Được giao kiêm nhiệm công tác bảo vệ BMNN

	


b, Tổ chức, triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước:

- Xây dựng quy chế công tác bảo vệ bí mật nhà nước chi tiết

- Ký cam kết bảo vệ bảo vệ bí mật nhà nước đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và người nắm giữ các thông tin, tài liệu, vật mang bí mật nhà nước.

c, Công tác lưu trữ và vật mang bí mật nhà nước:

- Lưu giữ các văn bản chỉ đạo của đơn vị, của ngành về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
- Xác định danh mục bí mật nhà nước và triển khai quy chế bảo vệ bảo vệ bí mật nhà nước tại đơn vị; 
- Quán triệt nội quy, quy chế công tác bí mật nhà nước và thực hiện nghiêm túc các quy định.

đ, Công tác báo cáo bảo vệ bí mật nhà nước 
Báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ bảo vệ bí mật nhà nước của đơn vị gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều định kỳ 06 tháng, 01 năm một lần về theo quy định (Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 23/5/2023, báo cáo năm gửi trước ngày 20/11/2023).
Trên đây là Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm học 2022-2023 của trường THCS Kim Sơn đề nghị các ban ngành đoàn thể và cán bộ giáo viên nhân viên, thành viên nghiêm túc thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc báo trực tiếp đến Ban chỉ đạo./.

	Nơi nhận: 

- PGDĐT BC ;  

- Lưu: VT.                                                                                        
	HIỆU TRƯỞNG                                                                 

(Đã ký)
Lê Thị Thúy Liễu


	PHÒNG GD ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS KIM SƠN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do- Hạnh phúc


Kim Sơn, ngày 05  tháng 9 năm 2022



DANH SÁCH

Cam kết thực hiện công tác Bảo vệ Bí mật nhà nước
Năm học 2022-2023


	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chữ kí

	1
	Lê Thị Thúy Liễu
	Hiệu trưởng
	

	2
	Nguyễn Hà Phương
	Phó hiệu trưởng
	

	3
	Vũ Thị Hồng Vân
	TTCM
	

	4
	Nguyễn Thị Sự
	TTCM
	

	5
	Chu Thị Nhung
	Giáo viên
	

	6
	Cao Thị Ánh
	Giáo viên
	

	7
	Nguyễn Thị Lành
	Giáo viên
	

	8
	Nguyễn Thị Duy Ngọc
	Giáo viên
	

	9
	Dương Thùy Giang
	Giáo viên
	

	10
	Nguyễn Thị Hoa Hạ
	Giáo viên
	

	11
	Đặng Văn Thanh
	Giáo viên
	

	12
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Giáo viên
	

	13
	Trương Văn Dũng
	Giáo viên
	

	14
	Nguyễn Thị Hằng
	Giáo viên
	

	15
	Nguyễn Văn Sơn
	Giáo viên
	

	16
	Trương Thị Hương
	Giáo viên
	

	17
	Bùi Kim Huệ
	Giáo viên
	

	18
	Vũ Lan Chi
	Giáo viên
	

	19
	Tô Thị Trang
	Giáo viên
	

	20
	Nguyễn Thị Thu Thùy
	Giáo viên
	

	21
	Nguyễn Thị Nghĩa
	Giáo viên
	

	22
	Đỗ Thị Bích
	Giáo viên
	

	23
	Đoàn Thị Yến
	Giáo viên
	

	24
	Nguyễn Thị Hiền
	Giáo viên
	

	25
	Lài Thị Minh
	Giáo viên
	

	26
	Bùi Thu Hương
	Giáo viên
	

	27
	Nguyễn Mạnh Tùng
	Giáo viên
	

	28
	Ngô Thị Cẩm Thương
	Giáo viên
	

	29
	Vũ Thị Thùy Linh
	Giáo viên
	

	30
	Trần Thị Ngọc
	Nhân viên
 y tế
	

	31
	Nguyễn Thị Mỹ
	Nhân viên
 kế toán
	

	32
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Tổ trưởng 
văn phòng
	


                                                HIỆU TRƯỞNG
                                         (Đã ký)
                                                                                 Lê Thị Thúy Liễu
	PHÒNG GD ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS KIM SƠN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do- Hạnh phúc


Đông Triều, ngày 05  tháng 9 năm 2022



DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

 LÀM CÔNG TÁC BẢO VỆ BMNN

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được giao
	Ghi chú


	1
	Lê Thị Thúy Liễu
	Hiệu trưởng
	Tổ trưởng
	

	2
	Nguyễn Thị Thu Trang
	NVVT
	Thành viên
	

	3
	Nguyễn Thị Mỹ
	Kế toán
	Thành viên
	

	4
	Dương Thùy Giang
	GV tin
	Thành viên
	


	Người lập
(Đã ký)
Nguyễn Thị Thu Trang

	HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Lê Thị Thúy Liễu


	PHÒNG GD ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS KIM SƠN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do- Hạnh phúc


Kim Sơn, ngày 05  tháng 9 năm 2022



ĐĂNG KÝ

IN CÁC LOẠI SỔ, KHẮC CÁC CON DẤU BMNN

	Về sổ
	Số lượng
(quyển)


	Về dấu
	Số lượng
(dấu)

	Sổ đăng ký BMNN đi
	
	
	

	Sổ đăng ký BMNN đến
	
	
	

	Sổ quản lý sao chụp BMNN
	
	
	

	Sổ chuyển giao BMNN
	
	
	

	Sổ thống kê BMNN
	
	
	


	Người lập
(Đã ký)

Nguyễn Thu Trang
	HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Lê Thị Thúy Liễu


	
	


